
TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 Hồ Trọng Khanh Nam 09/12/1990 Đồng Nai Đ08VTA1

2 Nguyễn Đăng Khoa Nam 26/07/1990 Kiên Giang nt

3 Lê Tất Thắng Nam 08/05/1990 Gia Lai-KonTum nt

4 Hoàng Công Thuận Nam 06/11/1990 Quảng Trị nt

5 Nguyễn Hiếu Tâm Nam 12/09/1990 Khánh Hòa Đ08VTA2

6 Nguyễn Trung Thắng Nam 14/12/1990 Hà Tĩnh nt

7 Nguyễn Trung Kiên Nam 03/08/1989 Bắc Ninh nt

8 Trương Tuấn Trung Nam 23/01/1990 Minh Hải nt

9 Trương Trọng Hiếu Nam 07/05/1990 Đồng Nai Đ08VTA3

10 Nguyễn Trung Mỹ Nam 26/12/1985 Gia Lai-KonTum nt

11 Nguyễn Phúc Nhân Nam 05/01/1989 Nghĩa Bình nt

12 Nguyễn Hoàng Nhật Nam 16/01/1990 Bình Định nt

13 Đàm Hồng Quang Nam 11/11/1989 Gia Lai nt

14 Lại Anh Tuấn Nam 17/03/1988 Đồng Nai nt

15 Trần Xuân Bách Nam 12/03/1988 Ninh Bình Đ08DTA1

16 Phan Tuấn Minh Nam 11/09/1990 Bình Thuận nt

17 Nguyễn Văn Nam Nam 08/06/1990 Hà Tĩnh nt

18 Võ Gia Bảo Ngân Nam 12/12/1990 Đắk Lắk nt

19 Phạm Thành Sơn Nam 30/04/1989 Bình Dương nt

20 Đinh Quang Thái Nam 15/02/1985 Nam Định nt

21 Trương Vĩnh Thành Nam 22/08/1988 Quảng Trị nt

22 Võ Như Hải Nam 01/02/1988 Nghĩa Bình Đ08TH-HTTT

23 Hóa Công Hoàng Phi Nam 03/11/1990 Đắk Lắk nt

24 Nguyễn Trí Tình Nam 20/07/1990 Hà Tĩnh nt

25 Phạm Nguyễn Phú Khánh Nam 07/02/1990 Quảng Nam nt

26 Lê Vũ Phong Nam 11/02/1990 Quảng Nam nt

27 Nguyễn Thị Lệ Nữ 07/12/1988 Thanh Hóa nt

28 Phan Nguyễn Mai Thảo Nữ 31/03/1990 Long An nt

29 Hoàng Thị Lâm Bích Nữ 15/11/1990 Hải Hưng nt

30 Nguyễn Đồng Nam 25/07/1990 Quảng Nam nt

31 Đỗ Đặng Thành Luân Nam 20/05/1990 Quảng Ngãi nt
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32 Lê Thị Dung Nữ 08/02/1990 Hải Hưng nt

33 Nguyễn Văn Hiền Nam 12/04/1989 BR - VT Đ08THM1

34 Nguyễn Khắc Hiếu Nam 24/04/1990 BR - VT nt

35 Hồ Minh Nhật Nam 01/01/1990 Nghệ An nt

36 Nguyễn Thành Nhơn Nam 30/12/1989 Gia Lai nt

37 Lê Minh Kha Nam 29/03/1989 Hậu Giang nt

38 Nguyễn Trần Tuấn Nam 09/10/1990 Thuận Hải nt

39 Phạm Ngọc Quỳnh Lâm Nam 31/07/1988 BR - VT Đ07THM2

40 Võ Phước Bằng Nam 01/09/1988 Trà Vinh Đ07THPM

41 Mỵ Duy Tư Nam 01/06/1989 Thanh Hóa nt

42 Nguyễn Anh Tuấn Nam 25/11/1989 Khánh Hòa nt

43 Phạm Thị Hải Nữ 11/09/1989 Đắk Lắk nt

44 Trần Đăng Khoa Nam 02/09/1989 Hà Nam nt

45 Nguyễn Thị Hiền Nữ 28/08/1990 Bình Định Đ08QBMK

46 Lê Thành Vẹn Nam 15/03/1990 Tp.HCM nt

47 Ngô Thanh Huyền Nữ 09/08/1990 Hà Bắc nt

48 Hồ Thế Nam Nam 14/11/1989 Đắk Lắk Đ08QBBC


